ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 
Môn: Tiếng Anh - Lớp 7
Thời gian làm bài: 60 phút, không tính thời gian phát đề
SECTION A: LISTENING (2,5 points)
Part I: Listen and choose the best answer (1,25 point)
1. Jacob isn’t _____ very well.
	A. feel
	feeling
	C. feeding


2. Jacob has a _____. (NB)
	A. fever
	B. sore throat
	C. headache


3. He often _____ up late. (NB)
	A. stays
	B. gets
	gives


4. He shouldn’t spend too much time on his ____. (NB)
	A. television
	B. computer
	C. laptop


5. He should get at least ____ hours a night. (NB)
	A. six
	B. seven
	C. eight



Part II: Listen and fill NO MORE THAN TWO WORDS in the blanks (1.25 point)
1. Jacob feels ________. (TH)
2. Is he getting ________ every night? (TH)
3. He has a lot of ________. (TH)
4. He uses _________ all the time. (TH)
5. Doctor gives him _________ for his throat. (TH)

SECTION B: LANGUAGE FOCUS (2.5 points)
I/ Choose the word (A, B, C, or D) whose underlined part is pronounced differently. (0,5 point)  
1. A. career			B. animal		C. action		D. fashion	 (NB)
2. A. children		B. school		C. chat		 D. choose (NB)
II. Choose the best word and phrase (A, B, C, or D) to complete the sentences below. (2 points)
1. I  usually  ________ to music when I have free time.  (NB)
A. listens		B. listen			C. listening		D. listened
2. Mr Daivd ________ chess with his friends now.	(NB)
A. plays 	         B. play		C.are playing 	D. is playing
3. I wasn’t at school last week because I _____ on holiday with my parents.  (TH)
A. was 		B. were		C. am		D. is
4. There is  ___________ book on the table.(TH)
A. an                  B. a	C. many        D. some
5. My father enjoys ___________ TV together on Saturday evenings.. (NB)
A. watching  	B. watches		C. watched   	D. to watch
6.- “Would you like to come to dinner next Friday?” (VD)
	- “_______”
	A. Certainly not.				B. Unfortunately not.
	C. I'm afraid, I can't.			D. I hope not.
7. The entrance examination will be held………….June 22nd 2012. (TH)
A. in                    	B. on	             C. at                       	D. to
8. ___________ birthday is on 15 November. (TH)
	A. of Mai		B. Mai’s		C. Tom’s		D. of Mai
9. Why don’t we go for a picnic this weekend? (VD)
A. What do you suggest?		B. Yes, please	
C. How’s that?			D. That’s a good idea
10.  My brother is keen ______________pop music .(TH)
A. in		B. on		C. of		D. at

SECTION C: Reading: (2,5 points)
1. Read and choose the correct word marked A, B, or C to fill each blank : (1,5 points)
Hello, everybody! My name is Hoa.  Now I’ll tell you about my house.
My house is very (1) ________. There are  (2) _________, two  bedrooms, a     bathroom,a kitchen ,toilet and a livingroom. Behind the house, there is a big yard, we often play soccer there. The yard is clean and large
The toilet is  (3)	_________to the bebroom .In my bebroom
There are some books and an English-Vietnamese dictionary on the table. There are also some pens and (4) _________ on it. The bed is on the (5) _________ of the room. There are some stories and magazines on the bed. The wardrobe is near the bed. I have many clothes. My clothes are all in the wardrobe. The bookshelf is on the (6) _________. There are many books on it. What about you? Tell me about your bedroom.
1. A. near			B. large			C. light   		D. far		(TH)
2. A. One			B. Two			C. Three		D. Six   	(NB)
3. A. In front of		B. Behind			C. Next		D. Near	(NB)
4. A. pen			B. pencils			C. eraser		D. ruler	(NB)
5. A. right			B. down			C. up			D. to		(NB)
6. A. wardrobe		B. wall			C. door		D. window	(TH)
II. Read the passage, and then answer the questions. (1 point)
Have you ever seen the film School of Rock? It’s about a rock musician who became a teacher. The film is based on a real music school which is run by Paul Green. Paul Green started the first School of Rock in 1998 in Philadelphia in the USA. He gave students rock music lessons after school, but he wanted to do more. Now he gives them the chance to play in rock concerts. “Some of our students have never played in front of a real audience before. We teach them how to do it.” he says. He has already taught hundreds of young people to be rock performers, and now there are 30 schools of rock in different towns in the USA.
1. What is the film School of Rock about? (VD)
________________________________________________________________ 
2. When did he give students rock music lessons? (VD)
________________________________________________________________
3.	How many students has he taught? (VD)
___________________________________	
4.	When did Paul Green start his first rock school? (VD)
_____________________	
SECTION D: WRITING (2.5 points)
1. Complete the sentences using the clues given. (1.25 point)
1. My favourite types/ TV program / be / game show. (VD)
=> ____________________________________________________________
2. brother / go/ fishing / his friends / Sundays . (VD)
=>  ___________________________________________________________
3. Tuan / be/ his room. He / be / check / his computer / the moment . (VD)
=>  ____________________________________________________________
4. I / not/ go /  the cinema / last Sunday.  (VD)
  =>  ___________________________________________________________
5. My brother/ play/ soccer/ next Saturday. (VD)
=> _____________________________________________________________
II.  Rewrite the sentences, using the words given. (1.25 point)
1. My sister loves traveling and talking with her friends in her free time. (VD)
=> My sister is keen_______________________________________________
2. Tuan started learning English two years ago. (VD)
=> Tuan has _____________________________________________________
3. Why don’t we  eat out  this weekend ?. (VD)
=> What about ___________________________________________________?
4. Mary is better at English than Peter  . (VD)
=> Peter  ________________________________________________________
5. How old are you? (VD)
=> What ________________________________________________________?






ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỪA KÌ  I
MÔN: TIẾNG ANH – LỚP 7
SECTION A: LISTENING (2 points)
Part I: Listen and choose the best answer (1 point)
Mỗi câu đúng 0,25 điểm
	1. B
	2. B
	3. A
	4. C
	5. B 


Part II: Listen and fill NO MORE THAN TWO WORDS in the blanks (1 point)
1. feeling
2. very tired
3. homework
4. a laptop
5. some medicine


SECTION B: LANGUAGE FOCUS 
I. Mỗi câu đúng được 0,5 điểm
	1. A
	2. B



II. Mỗi câu đúng được 0,2 điểm
	1. B
	2. D
	3. A
	4. B
	5. A

	6. C
	7. B
	8. B
	9. D
	10. B



SECTION C: READING (2 points)
1. Read and choose the correct word marked A, B, or C to fill each blank : (1,5 points)
	1. B
	3. C
	5. A

	2. D
	4. B
	6. B


2. Read the passage, and then answer the questions. (1.0 point)
1. He has already taught hundreds of young people.
2. Paul Green started the first School of Rock in 1998
3. He has already taught hundreds of young people.
4. In 1998
SECTION D: WRITING (2.5 points)
I. Mỗi câu đúng được 0,25 điểm

1. My favourite types of TV program are  game show .
2. My brother  goes  fishing with  his friends on Sundays . 
3. Tuan  is in his room. He  is checking  his computer at the moment . 
4. I  didn’t go to  the cinema  last Sunday.  
5. My brother is playing soccer next Saturday.
VIII. Mỗi câu đúng được 0,25 điểm
1.  My sister is keen on traveling and talking with her friends in her free time 
2.  Tuan has learnt/ learned  English for two years 
3. What about eat out  this weekend ?. 
4.  Peter  isn’t so/ as good at English as Mary.
5. What is your age?







Phần II

MA TRẬN, ĐẶC TẢ VÀ ĐỀ XUẤT ĐÁNH GIÁ PHẦN TỰ LUẬN

1. Lớp 7

MẪU MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 1
THỜI GIAN LÀM BÀI: 60 - PHÚT

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Mức độ nhận thức
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	Language
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Lưu ý:
· Thời gian mang tính đề xuất, cán bộ ra đề tham khảo để lựa chọn số câu hỏi cho phù hợp với thời gian ấn định của bài kiểm tra.

· Tỉ lệ mức độ nhận thức mang tính đề xuất.
· Tỉ lệ giữa các kỹ năng và kiến thức ngôn ngữ có thể điều chỉnh trong khoảng 5%.
· Tỉ lệ được tính dựa trên điểm số, không tính trên số lượng câu hỏi.
· Tỉ lệ giữa câu trắc nghiệm khách quan và câu tự luận là tương đối, có thể điều chỉnh theo điều kiện thực tế.
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BẢNG MÔ TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 1

THỜI GIAN LÀM BÀI: 60 PHÚT
	TT
	Kĩ năng
	Đơn vị kiến thức/kỹ năng
	Mức độ kiến thức, kĩ năng
cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng Số CH

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	I.
	LISTENING
		1. Nghe một đoạn hội

	thoại trong 5 phút để chọn câu trả lời đúng liên quan đến chủ đề sức khỏe.

	



	Nhận biết: 
Nghe và chọn thông tin đúng nhất về chủ đề sức khỏe.
	5
	
	
	
	
	
	
	
	5
	

	
	
	
	Thông hiểu: 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng: 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
		2. Nghe một đoạn hội

	thoại/ độc thoại khoảng 5 phút liên quan đến chủ đề sức khỏe.

	



	Nhận biết: 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu: 
- Nghe hiểu nội dung đoạn hội thoại rồi điền không quá hai từ vào chỗ trống.
	
	
	5
	
	
	
	
	
	5
	

	
	
	
	Vận dụng: 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II.
	LANGUAGE
	Pronunciation
	- Âm đơn,(e bẹp, ơ)
 nguyên

	- Âm câm: ch /S/

	

	



	Nhận biết:
	Nhận biết các âm “a’ được phát âm “e bẹp, ơ” qua các từ 

	vựng theo chủ đề đã học.

	



	2
	
	
	
	
	
	
	
	2
	

	
	
	
	Thông hiểu: 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Vocabulary
Từ vựng đã học theo chủ đề. 
	Nhận biết:
	Nhận biết được thì hiện tại đơn qua dấu hiệu adv tần suất( usually: câu 1)

	Nhận biết được thì HTTD qua dấu hiệu adv ( now: câu 2)
Nhận biết được động từ dạng liking ( enjoy+ V-ing: câu 5)



	3
	
	
	
	
	
	
	
	3
	

	
	
	
	 Thông hiểu:
- Hiểu được tình huống đưa ra thì quá khứ và HS lựa chọn đượcchủ ngữ I- was ( câu 3)

 - Hiểu cách dùng “There is/ are và danh từ số ít, nhiều” (  câu 4)

-Hiểu rõ được cách sử dụng giới từ và cụm từ “ on+ ngày, buổi ngày, ngày tháng năm và cụm: to be keen on : quan tâm …” ( Câu 7.10)

- Đại từ sở hữu cách (câu 8)
	
	
	5
	
	
	
	
	
	5
	

	
	
	
	Vận dụng: 
- Vận dụng những lời đề nghị, gợi ý
đã học trong bài nói (câu 6.9)
	
	
	
	
	2
	
	
	
	2
	

	
	
	Grammar
Các chủ điểm ngữ pháp đã học.
	Nhận biết:
Nhận ra được các thì :
+ HTĐ: S + V/Vs,es
+ HTTD:S + am, is, are + V-ing
Cách dùng: enjoy + Ving
	3
	
	
	
	
	
	
	
	3
	

	
	
	
	Thông hiểu:
 Phân biệt thì QKĐ với đt to be và đt có qui tắc: S + Vpast/ was/were …
+There is/ are + ….
+biết cách sử dụng giới từ và cụm từ “ on+ ngày, buổi ngày, ngày tháng năm và cụm: (to) be keen on + N/ V-ing .
- Đại từ sở hữu cách : mine, yours, hers, his, theirs, ours, its, N’s
	
	
	5
	
	
	
	
	
	5
	


	
	
	
	Vận dụng:
	- Vận dụng những lời đề nghị, gợi ý

	đã học trong bài nói ( Would you like + to.V…?, Why don’t we + V…?)



	
	
	
	
	2
	
	
	
	2
	

	III.
	READING
	1. Read and choose the corect word
.


	Nhận biết: 
Nhận ra được các thành tố ngôn ngữ và liên kết về mặt văn bản.
	4
	
	
	
	
	
	
	
	4
	

	
	
	
	Thông hiểu:
Phân biệt được các đặc trưng, đặc điểm các thành tố ngôn ngữ và liên kết về mặt văn bản.
	
	
	2
	
	
	
	
	
	2
	

	
	
	
	Vận dụng:
.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2. Reading comprehension
Hiểu được nội dung chính và nội dung chi tiết đoạn văn bản có độ dài khoảng 100-120 từ, xoay quanh chủ điểm về âm nhạc
	Nhận biết:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu: 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng: 
- Hiểu, phân tích, tổng hợp ý chính của bài để chọn câu trả lời phù hợp.
	
	
	
	
	
	4
	
	
	
	4

	IV.
	WRITING
		1. Sentence Building                       

	Sử dụng từ/ cụm từ gợi ý

	để viết câu



	Nhận biết:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2. Sentence transformation
Viết lại câu dùng từ gợi ý hoặc từ cho trước
	Thông hiểu: 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
		Vận dụng:  (5 câu)   
	Sử dụng các từ, cụm từ đã cho để                 

	viết thành câu hoàn chỉnh.


     + Chương trình thích trên ti vi
	 

	      +Thì HTĐ
      +Thì HTTD                        
      + Thì QKĐ

	



	
	
	
	
	
	4
	
	
	
	4

	
	
	
	Vận dụng cao:
	Hiểu câu gốc và sử dụng các từ gợi ý

	

	để viết lại câu sao cho nghĩa không

	

	thay đổi.
+ love, like … + Ving= be keen on + Ving
+ QKĐ= HTHT: S + have/has + PII
+ Lời gợi ý: What about/ How about + Ving…?
+ So sánh hơn = so sánh ko bằng: 



	
	
	
	
	
	
	
	5
	
	5

	Tổng
	
	
	14
	
	12
	
	2
	8
	
	5
	28
	13
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